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Vui lòng đọc kỹ cuốn Hướng dẫn sử dụng này 

Kính gửi Khách hàng, 

■ Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng máy rửa chén, nó sẽ giúp bạn sử 
dụng và bảo trì máy rửa chén đúng cách. 

■ Cần lưu giữ cuốn sách hướng dẫn này để tham khảo trong tương lai. 

■ Cần đưa cuốn sách hướng dẫn này cho bất kỳ chủ sở hữu tiếp theo của thiết bị. 

Sách hướng dẫn này chứa các phần về Hướng dẫn an toàn, Hướng dẫn vận hành, Hướng dẫn 
lắp đặt và cách khắc phục sự cố, v.v. 

  

Trước khi gọi Dịch Vụ bảo hành 

■ Xem lại các phần về cách khắc phục sự cố sẽ giúp bạn tự giải quyết một số vấn đề thông 
thường. 

■ Nếu bạn không tự giải quyết được vấn đề, hãy yêu cầu sự trợ giúp của các kỹ thuật viên 
chuyên nghiệp. 

CHÚ Ý: 

■ Nhà sản xuất, theo chính sách phát triển không ngừng và cập nhật sản phẩm, có thể sửa đổi 
mà không cần thông báo trước. 

■ Sách Hướng dẫn sử dụng này cũng có thể lấy từ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp có trách 
nhiệm. 
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1. THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG 

 MÁY NÓNG 
LÊN! 

Khi sử dụng máy rửa chén, hãy làm theo các biện pháp phòng ngừa 
được liệt kê dưới đây: 

 

• Thiết bị này được thiết kế để được sử dụng trong hộ gia đình và các ứng dụng tương tự khác 
chẳng hạn như: 

- nhân viên nhà bếp tại các khu vực mua sắm, văn phòng và môi trường làm việc khác; 

- các hộ gia đình trang trại; 

- các khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ và môi trường khu dân cư khác; 

- các nhà trọ khác. 

• Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi hoặc hơn và những người bị suy giảm 
khả năng về thể chất, tri giác hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được 
giám sát bởi một người lớn hoặc người chịu trách nhiệm về an toàn của họ. Trẻ em cần được 
giám sát để đảm bảo chúng không nghịch và chơi với thiết bị. Việc làm sạch và bảo trì không 
được thực hiện bởi trẻ em mà không có sự giám sát. (Đối với EN60335-1) 

Thiết bị này không dành cho người sử dụng (kể cả trẻ em) suy giảm năng lực thể chất, cảm 
giác hoặc tinh thần, hoặc những người thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám 
sát và hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo cho sự an toàn của họ. 
(Đối với IEC60335-1) 

■ Thiết bị này chỉ sử dụng trong nhà, chỉ dùng cho gia đình. 

■ Để tránh nguy cơ bị điện giật, không ngâm thiết bị, dây điện hoặc phích cắm trong nước hoặc 
chất lỏng khác. 

■ Vui lòng rút phích cắm điện trước khi làm sạch và bảo trì thiết bị. 

■ Sử dụng một miếng vải mềm làm ẩm bằng xà phòng nhẹ, sau đó dùng khăn khô để lau lại. 

Hướng dẫn nối đất 

■ Thiết bị này phải được nối đất. Trong trường hợp hỏng hóc hoặc hư hỏng, nối đất sẽ làm 
giảm nguy cơ điện giật bằng cách cung cấp đường dẫn điện trở điện ít nhất. Thiết bị này được 
trang bị một lõi có dây dẫn nối đất và một phích cắm. 

■ Phích cắm phải được cắm vào ổ cắm phù hợp đã được lắp đặt và nối đất phù hợp với tất cả 
các bộ luật và pháp lệnh địa phương. 

■ Kết nối đầu nối thiết bị-dây nối đất không đúng cách có thể dẫn đến nguy cơ bị điện giật. 
Kiểm tra với một thợ điện có kinh nghiệm hoặc đại diện dịch vụ nếu bạn có nghi ngờ về việc 
thiết bị được nối đúng cách hay chưa. 

■ Không sửa đổi phích cắm được cung cấp cùng với thiết bị; 

■ Nếu không phù hợp với ổ cắm. 

■ Yêu cầu một thợ điện có trình độ để lắp đặt ổ cắm. Không ngồi, hoặc đứng trên cửa hoặc giá 
đỡ của máy rửa chén. 

■ Không sử dụng máy rửa chén trừ khi tất cả các tấm chắn được đặt đúng vị trí. 

■ Mở cửa cẩn thận nếu máy rửa chén đang hoạt động, nếu không sẽ có nguy cơ phun nước ra. 



■ Không đặt bất kỳ đồ vật nặng nào vào hoặc đứng trên cửa máy đang mở. Thiết bị có thể bị 
nghiêng về phía trước. 

■ Khi cho các đồ vật cần rửa vào máy: 

1) Đặt đồ vật sắc nhọn sao cho chúng không có khả năng làm hỏng miếng đệm cửa; 

2) Cảnh báo: Dao và các dụng cụ khác sắc nhọn phải được cho vào giỏ với các đầu nhọn hướng 
xuống hoặc đặt ở vị trí ngang. 

■ Kiểm tra xem bột chất tẩy còn sót lại sau khi hoàn thành chu trình rửa hay không. 

■ Không rửa đồ nhựa trừ khi chúng được đánh dấu an toàn cho máy rửa chén hoặc tương 
đương. 

■ Đối với các mặt hàng nhựa không được đánh dấu như vậy, hãy kiểm tra các khuyến nghị của 
nhà sản xuất. 

■ Chỉ sử dụng các chất tẩy rửa được thiết kế cho máy rửa chén tự động. 

■ Không được sử dụng xà bông, chất tẩy rửa, hoặc chất rửa tay trong máy rửa chén. 

Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo chúng không nghịch và chơi với thiết bị. 

■ Không nên mở cửa, vì điều này có thể làm tăng nguy cơ bị vấp ngã. 

- Nếu dây nguồn bị hỏng, cần phải thay thế bởi đại lý dịch vụ nhà sản xuất hoặc những người 
có trình độ tương tự để tránh gây nguy hiểm. 

■ Trong quá trình lắp đặt, bộ nguồn không được uốn cong hoặc dẹt quá mức gây nguy hiểm. 

■ Không làm xáo trộn bộ điều khiển. 

■ Thiết bị này phải được nối với đường ống nước bằng bộ ống mới và không được sử dụng lại 
ống cũ. 

■ Số lượng tối đa các thiết lập rửa là 12. 

■ Áp suất nước đầu vào tối đa cho phép là 1MPa. 

■ Áp suất nước đầu vào tối thiểu cho phép là 0.04MPa.  

Thải bỏ 

■ Thải bỏ vật liệu đóng gói của máy rửa chén đúng cách. 

■ Tất cả các vật liệu đóng gói có thể được tái chế. 

■ Các bộ phận bằng nhựa được đánh dấu bằng các chữ viết tắt quốc tế chuẩn: 

PE - polyethylene, ví dụ như vật liệu bao bì  
 

PS - polystyrene, ví dụ như vật liệu đệm  

POM- polyoxymethylene, ví dụ như kẹp nhựa  

PP- polypropylene, ví dụ như chất làm đầy 

ABS-  Acrylonitrile Butadiene Styrene, ví dụ như Bảng điều khiển. 

 MÁY NÓNG LÊN! 

■ Vật liệu đóng gói có thể gây nguy hiểm cho trẻ em! 

■ Để vứt bỏ bao bì và thiết bị, xin hãy mang đến trung tâm tái chế. Do đó cần cắt cáp điện và 
làm cho thiết bị không thể sử dụng được. 



■ Bao bì bằng bìa cứng được sản xuất từ giấy tái chế và phải được xử lý thu thập giấy để tái 
chế. 

Bằng cách đảm bảo sản phẩm này được xử lý đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả 
tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khoẻ con người, có thể là do việc xử lý chất thải 
không phù hợp của sản phẩm này. 

■ Để biết thêm thông tin về việc tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ với văn phòng tại địa 
phương và dịch vụ xử lý chất thải gia đình của bạn. 

■ Thải bỏ: Không vứt bỏ sản phẩm này như rác thải gia đình chưa được phân loại. Việc thu 
gom chất thải độc lập để xử lý đặc biệt là cần thiết.  



Hướng dẫn sử dụng nhanh 

Đối với phương pháp hoạt động chi tiết, đọc nội dung tương ứng trên hướng dẫn sử dụng.  

Bật thiết bị Nhấn nút Bật / Tắt để bật máy, Mở cửa.  

 

  
Đổ đầy hộp chứa 

chất tẩy rửa 
Ngăn A: 
Với mỗi chu kỳ rửa. Ngăn B: 
Đối với các chương trình rửa trước.  
(Thực hiện theo các hướng dẫn sử dụng!) 

  
Kiểm tra mức độ 

nước rửa 
Chỉ báo cơ học C. 
Chỉ báo điện tử trên bảng điều khiển (nếu có). 

  
Kiểm tra mức độ 

muối tái sinh 
(Chỉ dành cho các model có hệ thống làm mềm nước.) 
Chỉ báo điện tử trên bảng điều khiển (nếu có). 
Nếu không có đèn cảnh báo muối trong bảng điều khiển 
(đối với một số model), bạn có thể ước tính thời gian đổ muối 
vào thiết bị làm mềm theo số chu kỳ mà máy rửa chén đã 
chạy. 

  
Lắp các giỏ Làm sạch bất kỳ lượng lớn thực phẩm còn sót lại. Làm mềm các vết tích của thực phẩm 

cháy trong chảo, sau đó cho vào giỏ. Tham khảo hướng dẫn sử dụng máy rửa chén. 
  

Chạy máy rửa chén Bật vòi nước và nhấn nút khởi động / tạm dừng. Máy sẽ bắt đầu hoạt động sau khoảng 
10 giây. 

 
 

• Thay đổi chương 
trình 

• 1. Một chu kỳ hoạt động chỉ có thể được sửa đổi nếu đã vận hành trong một thời gian 
ngắn. Nếu không, chất tẩy rửa có thể đã được giải phóng và nước sẽ cạn kiệt. Nếu trong 
trường hợp này, cần phải đổ đầy hộp chứa chất tẩy rửa. 
2. Nhấn nút khởi động / tạm dừng sau đó nhấn nút lập trình trong hơn 3 giây để hủy 
chương trình đang chạy.   
3. Chọn một chương trình mới. 
4. Khởi động lại máy rửa chén. 

  
• Thêm bát đĩa vào 

máy rửa chén. 
• 1 . Nhấn nút khởi động / tạm dừng để dừng máy. 
2. Mở cửa. 
3. Thêm bát đĩa. 
4. Đóng cửa, sau đó nhấn nút khởi động / tạm dừng, máy 
rửa chén sẽ bắt đầu chạy lại sau 10 giây. 

 CẢNH BÁO 
Mở cửa cẩn thận. Hơi nước 
nóng có thể thoát ra khi cửa 
mở! 

  
• Nếu thiết bị đã 

được tắt trong suốt 
chu trình rửa. 

• Nếu thiết bị đã được tắt trong chu kỳ rửa, khi bật lại, vui lòng chọn lại chu kỳ rửa và 
vận hành máy rửa chén theo trạng thái Bật nguồn ban đầu). 

  
Tắt thiết bị Khi chu kỳ làm việc đã kết thúc, còi báo của máy rửa chén sẽ phát ra âm thanh 8 lần, sau 

đó dừng lại. 
Tắt thiết bị sử dụng nút ON/ OFF. 

  
Tắt vòi nước, tháo 

giỏ 
Cảnh báo: đợi một vài phút (khoảng 15 phút) trước khi tháo để tránh xử lý bát đĩa và 
dụng cụ trong khi vẫn còn nóng và dễ bị vỡ hơn. 
Bát đĩa cũng sẽ khô hơn. Tháo thiết bị, bắt đầu từ giỏ dưới. 

 



3. Hướng dẫn Vận hành 

 QUAN TRỌNG 
Để đạt được hiệu suất tốt nhất của máy rửa chén, hãy đọc tất cả 
các hướng dẫn vận hành trước khi sử dụng lần đầu tiên. 

 

Bảng điều khiển 

 
1 .On/Off: Để bật / tắt nguồn điện. 

2. Nút trì hoãn: Nhấn nút để hoãn chương trình. 

3. Nút chức năng rửa nửa tải: Để chọn chức năng rửa 
nửa tải. (Với chức năng rửa nửa tải này, bạn chỉ có thể 
sử dụng khoảng dưới 6 điểm đặt bát đĩa, và sẽ tiêu thụ 
năng lượng ít hơn, chỉ có thể được sử dụng với mức 
Thông thường, ECO, Kính và 90 phút .) 

4. Hiển thị chức năng trì hoãn: sẽ được bật sáng khi 
chọn chức năng trì hoãn. 

5. Hiển thị chức năng rửa nửa tải: sẽ được bật sáng khi 
chọn chức năng rửa nửa tải. 

6. Hiển thị chức năng khóa trẻ em: nhấn nút chức năng 
nạp rửa nửa tải và nút trì hoãn đồng thời để khóa 
chương trình. 

7. Hiển thị vòi nước: vòi không mở hoặc nước không 
hoạt động. 

8. Đèn cảnh báo muối: sẽ được bật sáng khi hộc chứa 
muối cần được nạp lại. 

9. Đèn cảnh báo cứu trợ: sẽ được bật sáng khi cần phải 
nạp lại. 

10. Màn hình hiển thị: hiển thị thời gian nhắc nhở và 
trạng thái (trạng thái chạy, thời gian trễ ...) 

11. Đèn báo chương trình: hiển thị chương trình bạn đã 
chọn. 

12. Bắt đầu / tạm dừng: Để bắt đầu chương trình rửa 
đã chọn hoặc tạm dừng chương trình rửa khi máy đang 
hoạt động. 

13. Nút chương trình: Nhấn nút để chọn Chương trình 
thích hợp.  

Các tính năng Máy rửa chén 

Hình chiếu trước Hình chiếu sau 

 

1. Giỏ trên 
2. Ống trong 
3. Giỏ dưới 

4. Hộp đựng muối  
5. Ngăn đựng 
6. Kệ chén 

7. Cần phun  
8. Bộ lọc 
9. Đầu nối ống vào 

10. Ống thoát nước  
 



4. Trước khi sử dụng lần đầu tiên 

Trước khi sử dụng máy rửa chén lần đầu tiên: 

A. Thiết lập máy làm mềm nước  

B. Thêm muối nước rửa chén 1.5Kg và sau đó đổ đầy bình chứa muối bằng nước 

C. Đổ đầy ngăn đựng chất rửa 

D. Đổ đầy chất rửa 

A. Bộ làm mềm nước 

Bộ làm mềm nước phải được cài đặt bằng tay, sử dụng độ nút xoay độ cứng nước. 

Máy làm mềm nước được thiết kế để loại bỏ các chất khoáng và muối ra khỏi nước, có thể có 
tác động bất lợi hoặc có hại đến hoạt động của thiết bị. 

Hàm lượng muối và các chất khoáng càng cao, thì nước của bạn càng cứng. 

Máy làm mềm phải được điều chỉnh theo độ cứng của nước trong khu vực của bạn. Cơ quan 
Cấp nước địa phương của bạn có thể tư vấn cho bạn về độ cứng của nước trong khu vực của 
bạn. 

Điều chỉnh lượng muối 

Máy rửa chén được thiết kế để cho phép điều chỉnh lượng muối tiêu thụ dựa trên độ cứng của 
nước được sử dụng. Điều này nhằm mục đích để tối ưu hóa và tùy chỉnh mức tiêu thụ muối. 

Hãy làm theo các bước dưới đây để điều chỉnh mức tiêu thụ muối. 

1. Bật thiết bị; 

2. Nhấn nút khởi động / tạm dừng trong hơn 5 giây để khởi động máy làm mềm nước trong 
vòng 60 giây sau khi máy đã được 

bật; 

3. Nhấn nút Chương trình để chọn thiết lập đúng theo môi trường tại địa phương của bạn, các 
thiết lập sẽ thay đổi theo trình tự sau: H1-> H2-> H3-> H4-> H5-> H6; 

4. Nhấn nút Bật / Tắt để kết thúc mô hình thiết lập. 

ĐỘ CỨNG CỦA NƯỚC 
Vị trí bộ chọn 

Tiêu thụ muối 
(gram / chu kỳ) odH ofH oClarke mmol/l 

0~5 0~9 0~6 0~0,94 H1 0 
6-11 10-20 7-14 1,0-2,0 H2 9 

12-17 21-30 15-21 2,1-3,0 H3 12 
18-22 31-40 22-28 3,1-4,0 H4 20 
23-34 41-60 29-42 4,1-6,0 H5 30 
35-55 61-98 43-69 6,1-9,8 H6 60 

 

Chú ý: 1 

1 dH = 1.25 Clarke=1.78 fH=0.178mmol/l  

DH: Độ Đức 

fH: Độ Pháp 

Clark: Độ Anh 

Ghi chú: 2 



Thiết lập của nhà máy sản xuất: H3 (EN 50242) 

Liên hệ với cơ quan địa phương của bạn để biết thông tin về độ cứng của nguồn nước của bạn. 

 CHÚ THÍCH: Nếu mô hình của bạn không có máy làm mềm nước, bạn có thể bỏ qua 
phần này. 

MÁY LÀM MỀM NƯỚC 

Độ cứng của nước thay đổi theo các nơi. Nếu nước cứng được sử dụng trong máy rửa chén, 
lắng cặn sẽ hình thành trên bát đĩa và đồ dùng. 

Thiết bị được trang bị máy làm mềm đặc biệt sử dụng một bình chứa muối được thiết kế để 
loại bỏ vôi và các khoáng chất khỏi nước. 

B. Nạp muối vào máy làm mềm 

Luôn luôn sử dụng muối dùng cho máy rửa chén. 

Bình chứa muối nằm ổ giỏ dưới và phải được làm đầy như đã giải thích trong các trường hợp 
sau: 

Chú ý! 

■ Chỉ sử dụng muối được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong máy rửa chén! Loại muối khác 
không được thiết kế đặc biệt cho việc sử dụng cho máy rửa chén, đặc biệt là muối ăn, sẽ làm 
hỏng máy làm mềm nước. Trong trường hợp hư hỏng do việc sử dụng muối không phù hợp, 
nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra. 

■ Chỉ nạp muối ngay trước khi bắt đầu một trong các chương trình rửa hoàn chỉnh. 

Điều này sẽ ngăn chặn bất kỳ hạt muối hoặc nước mặn, có thể đã bị đổ, còn sót lại trên đáy của 
máy trong bất kỳ khoảng thời gian mà có thể gây ra ăn mòn. 

 

 

A. Sau khi giỏ dưới được tháo bỏ, hãy vặn và tháo nắp ra khỏi hộp chứa muối. 1  

B. Đặt phần cuối của phễu (được cung cấp kèm theo) vào lỗ và cho vào khoảng 1,5kg muối 
rửa máy. 

C. Đổ đầy nước muối vào bình nước, có một lượng nước sẽ chảy ra khỏi bình chứa muối El là 
bình thường. 2 

D. Sau khi làm đầy bình chứa, vặn chặt lại nắp theo chiều kim đồng hồ. 

E. Đèn cảnh báo muối sẽ dừng lại sau khi hộp chứa muối đã được đổ đầy muối. 



F. Ngay sau khi đổ muối vào bình chứa muối, nên khởi động chương trình rửa (Chúng tôi đề 
nghị sử dụng chương trình ngắn). Nếu không, hệ thống lọc, bơm hoặc các bộ phận quan trọng 
khác của máy có thể bị hư hỏng do nước mặn. Điều này sẽ không được bảo hành. 

 CHÚ THÍCH: 

1. Bình chứa muối chỉ được nạp lại khi đèn cảnh báo muối trong bảng điều khiển được bật lên. 
Tùy thuộc vào lượng muối tan ra, đèn cảnh báo muối vẫn có thể tiếp tục sáng cho dù hộp chứa 
muối được đổ đầy. 

Nếu không có đèn cảnh báo muối trong bảng điều khiển (đối với một số Mô hình), bạn có thể 
ước tính thời gian để đổ muối vào máy làm mềm bằng các chu kỳ mà máy rửa chén đã chạy. 

2. Nếu có sự cố tràn muối, một chương trình nhanh nên được vận hành để loại bỏ lượng muối 
quá mức. 

C. Làm đầy ngăn đựng nước rửa chén 

Ngăn đựng nước rửa chén 

Nước rửa chén sẽ được nhả ra phóng lần rửa cuối cùng để tránh nước tạo thành các giọt nhỏ 
trên bát đĩa, có thể để lại các vết đốm và vết xước. Nó cũng cải thiện độ sấy bằng cách để nước 
chảy lên bát đĩa. Máy rửa chén của bạn được thiết kế để sử dụng chất rửa lỏng. Hộp đựng nước 
rửa được đặt bên trong cửa bên cạnh hộp đựng chất tẩy rửa. Để lấp đầy ngăn đựng, mở nắp và 
đổ nước rửa vào ngăn đựng cho đến khi bộ chỉ báo chuyển sang màu đen hoàn toàn. Lượng 
dung dịch chứa chất tẩy rửa khoảng 110ml. 

Chức năng của nước tẩy rửa 

Nước tẩy rửa sẽ được tự động thêm vào trong lần rửa cuối cùng, đảm bảo rửa kỹ, và sấy khô 
tại chỗ. 

Chú ý! 

Chỉ sử dụng nước tẩy rửa cho máy rửa chén. Không bao giờ đổ đầy hộp đựng nước tẩy rửa lên 
bất kỳ chất nào khác (ví dụ như chất làm sạch máy rửa chén, chất tẩy lỏng). Điều này sẽ làm 
hỏng thiết bị.  

Khi cần nạp đầy ngăn đựng nước rửa chén 

Nếu không có đèn cảnh báo chất lỏng trong bảng điều khiển, bạn có thể ước lượng từ màu của 
chỉ thị mức "C" nằm bên cạnh nắp. Khi hộp đựng chất tẩy rửa đầy, toàn bộ bộ chỉ thị sẽ tối. 
Khi dung dịch rửa giảm đi, màu sẽ giảm dần. Bạn không bao giờ nên để nước rửa giảm dưới 
1/4. 

Khi dung dịch rửa giảm, chấm màu đen trên chỉ báo thay 
đổi, như minh họa dưới đây. 

 Đầy 

 Đầy 3/4  

 Đầy 1/2 

 Đầy 1/4 - Nên đổ đầy lại  

 Trống 

C (Bộ chỉ báo mức nước tẩy rửa) 

 



 

1. Để mở hộp đựng, mở nắp theo mũi tên "mở" (bên trái) và nhấc ra. 

2. Đổ dung dịch rửa vào máy, cẩn thận không để quá tràn. 

3. Lắp nắp thẳng hàng với mũi tên "mở" và chuyển đến mũi tên đóng (phải). 

 CHÚ THÍCH: Rửa sạch bất kỳ chất tẩy rửa tràn ra trong khi rót bằng vải thấm nước để 
tránh tạo bọt quá mức trong lần rửa tiếp theo. Đừng quên đậy nắp trước khi đóng cửa máy rửa 
chén. 

 Điều chỉnh ngăn đựng chất tẩy rửa 

 

Ngăn đựng chất tẩy rửa có sáu hoặc bốn mức. Luôn bắt đầu với 
mức "4". Nếu sấy khô kém, hãy tăng lượng chất rửa tráng bằng 
cách tháo nắp máy và xoay quay số đến "5". Nếu bát đĩa vẫn 
không được sấy khô hoàn toàn, hãy điều chỉnh nút quay số tới 
điểm cao hơn kế tiếp cho đến khi bát đĩa của bạn không có vết 
bẩn. Cài đặt được đề nghị là "4". (Giá trị xuất xưởng là "4".) 

 CHÚ THÍCH: 

Tăng lượng dùng nếu có giọt nước hoặc đốm vôi trên bát đĩa 
sau khi rửa. Giảm lượng dùng nếu có các vết bẩn màu trắng 
dính trên đĩa của bạn hoặc một bộ vạch xanh trên lưỡi dao bằng 
thủy tinh.  

D. Chức năng của chất tẩy rửa 

Chất tẩy rửa với thành phần hóa học cần thiết để loại bỏ bụi bẩn ra khỏi máy rửa chén. Hầu hết 
chất tẩy rửa thương mại đều phù hợp với mục đích sử dụng. 

Chú ý! 

Sử dụng chất tẩy rửa đúng cách 

Chỉ sử dụng chất tẩy rửa đặc biệt được sử dụng trong máy rửa chén. Để chất tẩy rửa luôn khô 
ráo. 

Không cho chất tẩy rửa dạng bột vào ngăn đựng cho đến khi bạn đã sẵn sàng rửa chén.  

Chất tẩy rửa 

Có 3 loại chất tẩy rửa  

1.Với phosphate và với clo 

2. Với phosphate và không có clo 

3. Không có phosphate và không có clo 

Chất tẩy rửa thông thường không chứa phosphat. Do đó chức năng làm mềm nước của 
phosphate không được đưa ra. Trong trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn nên đổ muối vào 

Điều chỉnh 
đòn bẩy 

(Xả) 



bình chứa muối ngay cả khi độ cứng của nước chỉ là 6 ° dH. Nếu chất tẩy rửa không có 
phosphate được sử dụng trong trường hợp nước cứng thường có những đốm trắng xuất hiện 
trên các đĩa và kính. Trong trường hợp này, hãy thêm chất tẩy rửa để đạt được kết quả tốt hơn. 
Chất tẩy rửa không có clo chỉ có tác dụng tẩy ít. Các đốm màu sẽ không bị xoá bỏ hoàn toàn. 
Trong trường hợp này hãy chọn một chương trình với nhiệt độ cao hơn. 

Chất tẩy rửa đặc 

Dựa trên thành phần hóa học, chất tẩy rửa có thể được chia thành hai loại cơ bản: 

■ Chất tẩy rửa thông thường, có thành phần kiềm với sút 

■ Chất tẩy rửa có tính kiềm thấp với các enzym tự nhiên 

Viên rửa 

Viên rửa với các thương hiệu khác nhau tan ở các tốc độ khác nhau. Vì lý do này, một số viên 
rửa không thể tan và phát triển mức làm sạch hoàn toàn trong các chương trình ngắn. Do đó, 
hãy sử dụng các chương trình dài khi sử dụng viên rửa, để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn các chất 
tẩy rửa còn sót lại. 

Ngăn đựng chất tẩy rửa 

Ngăn đựng phải được nạp lại trước khi bắt đầu mỗi chu kỳ rửa theo các hướng dẫn trong bảng 
chu kỳ rửa. Máy rửa chén của bạn sử dụng ít chất tẩy rửa hơn Máy rửa chén thông thường. Nói 
chung, chỉ cần một muỗng chất tẩy rửa với một lượng rửa bình thường. Những đồ vật nặng hơn 
cần thêm chất tẩy rửa. Luôn luôn thêm chất tẩy rửa ngay trước khi khởi động máy rửa chén, 
nếu không có thể bị ẩm và sẽ không hòa tan đúng cách. 

Lượng chất tẩy rửa sử dụng 

 

 CHÚ THÍCH: 

■ Nếu nắp được đóng lại: ấn nút thông báo. Nắp sẽ mở ra. 

■ Luôn luôn thêm chất tẩy rửa ngay trước khi bắt đầu mỗi chu trình rửa. 

■ Chỉ sử dụng chất tẩy rửa mang nhãn hiệu cho máy rửa chén. 

 CẢNH BÁO 

Chất tẩy rửa máy rửa chén có tính ăn mòn!  

Cẩn thận để xa tầm với của trẻ em.  

Bột rửa 
Viên rửa  Nhấn chốt để mở 



Nạp chất tẩy rửa 

Đổ đầy bình chứa với chất tẩy rửa. 

Dấu hiệu cho biết mức dùng, như minh họa ở bên phải: 

A. Nơi đặt chất tẩy rửa chu kỳ chính. 

B. Nơi đặt bột rửa trước chu kỳ. 

Hãy tuân thủ định lượng của chất tẩy rửa và Các khuyến cáo 
lưu trữ như đã nêu trên bao bì chứa chất tẩy rửa. 

 

Đóng nắp và nhấn cho đến khi khóa hoàn tất. 

Nếu bát đĩa bị bẩn nhiều, cho thêm một lượng chất tẩy rửa trong buồng tẩy rửa trước khi rửa. 
Chất tẩy rửa này sẽ có hiệu lực trong giai đoạn trước đó. 

 CHÚ THÍCH: 

■ Bạn sẽ thấy thông tin về lượng chất tẩy rửa cho một chương trình duy nhất ở trang cuối. 

■ Xin lưu ý rằng, độ cứng cụ thể của nước và độ bẩn là các nguyên nhân chính. 

■ Hãy tuân thủ khuyến cáo của nhà sản xuất về bao bì chứa chất tẩy rửa. 

Đóng ngăn chứa chất tẩy rửa 

 

 

 

Nếu bát đĩa của bạn chỉ vừa bẩn, bạn có thể sử dụng ít chất tẩy rửa hơn 
khuyến cáo. 

- Ngăn chứa. 

Nhấn nắp (1) cho đến khi nhả ra(2). 

- Nếu bạn đang sử dụng chất tẩy rửa dạng viên, hãy đọc khuyến cáo của 
nhà sản xuất trên bao bì để xác định vị trí đặt viên rửa trong máy rửa 
chén (ví dụ trong giỏ đựng dao kéo, ngăn chứa chất tẩy rửa, vv). 

Đảm bảo nắp ngăn chứa chất tẩy rửa đã đóng, ngay cả khi bạn đang sử 
dụng viên rửa,  



5. Lắp giỏ Máy rửa Chén 

Khuyến nghị 

■ Cần cân nhắc việc mua dụng cụ được xác định không dùng máy rửa chén. 

■ Sử dụng chất tẩy nhẹ được mô tả phù hợp cho bát đĩa. Nếu cần, tìm hiểu thêm thông tin từ 
các nhà sản xuất chất tẩy rửa. 

■ Đối với các vật cụ thể, hãy chọn một chương trình với nhiệt độ thấp nhất có thể. 

■ Để tránh hư hỏng, không lấy kính và dao kéo ra khỏi máy rửa chén ngay sau khi chương 
trình kết thúc. 

Đối với rửa máy rửa chén, các bát đĩa, vật dụng sau đây  

Không phù hợp 

■ Dụng cụ bằng dao cạo bằng gỗ, sừng hoặc 
tay cầm bằng ngọc trai 

■ Các đồ bằng nhựa không chịu nhiệt 

■ Dao cạo lớn hơn có dán các bộ phận không 
chịu được nhiệt độ 

■ Các đồ hoặc bát đĩa có chất dính 

■ Các sản phẩm bằng đồng 

■ Ly thủy tinh 

■ Các đồ bằng thép chịu gỉ 

■ Tấm gỗ 

■ Đồ làm từ sợi tổng hợp 

Có khả năng thích nghi hạn chế 

■ Một số loại kính có thể trở nên mờ sau 
nhiều lần rửa 

■ Các bộ phận bằng bạc và nhôm có xu 
hướng biến màu trong quá trình rửa 

■ Sơn lót có thể mờ dần nếu rửa máy thường 
xuyên  

 

Chú ý trước hoặc sau khi lắp giỏ Máy rửa Chén 

(Để đạt hiệu suất tốt nhất cho máy rửa chén, hãy làm theo các hướng dẫn này. 

Tính năng và sự xuất hiện của giỏ có thể khác nhau tùy theo mô hình của bạn.) 

Loại bỏ lượng thực phẩm còn sót lại. Làm mềm các vết tích của dư lượng thức ăn bị cháy trong 
chảo. 

Không cần phải rửa bát đĩa dưới nước. 

Đặt các đồ vật trong máy rửa chén theo cách sau: 

1. Các vật dụng như ly, nồi chảo, vv đều phải lật mặt. 

2. Các vật cong, hoặc các đồ có khe nứt, cần được lót để nước có thể chảy ra. 

3. Tất cả dụng cụ được xếp chồng lên nhau an toàn và không thể vượt qua. 

4. Tất cả dụng cụ được đặt theo cách mà cần phun có thể xoay tự do trong khi rửa. 

 CHÚ THÍCH: 

Những vật dụng rất nhỏ không được rửa trong máy rửa chén vì chúng dễ rơi ra khỏi giỏ. 

■ Cất các vật rỗng như cốc, kính, chảo, vv với lỗ mở hướng xuống dưới để nước không thể thu 
trong bình chứa hoặc đế sâu. 



■ Bát đĩa và đồ dao kéo không được để ghép vào nhau, hoặc đậy lên nhau. 

■ Để tránh làm hư kính, không được cho bát đĩa chạm vào kính. 

■ Cho các đồ vật lớn khó làm sạch nhất vào giỏ dưới. 

■ Giỏ trên được thiết kế để đựng các đồ nhẹ hơn như ly, cốc cà phê và chén 

■ Dao được cất ở tư thế thẳng đứng là một nguy cơ tiềm ẩn! 

■ Các đồ dao kéo và / hoặc sắc phải được đặt ngang trong giỏ trên. 

■ Không quá tải máy rửa chén. Điều này rất quan trọng cho kết quả tốt và tiêu thụ hợp lý năng 
lượng. 

Lấy bát đĩa 

Để tránh nước nhỏ giọt từ giỏ trên xuống giỏ dưới, chúng tôi khuyên bạn nên tháo giỏ dưới và 
sau đó là giỏ trên.  



■ Phương pháp cho các vật dụng bình thường 

Lắp giỏ trên 
Giỏ trên được thiết kế để đựng các đồ nhẹ 
như ly, tách trà và đĩa, cũng như đĩa, bát nhỏ 
và sẽ được bảo quản (miễn là chúng không 
quá bẩn). Cho bát đĩa và đồ đựng sao cho 
chúng không bị chuyển động bởi tia phun 
nước. 

 
 

Lắp Giỏ dưới 
Chúng tôi đề nghị bạn cho các bát đĩa lớn và 
các vật dụng khó rửa nhất vào giỏ dưới như 
chảo, nắp đậy, như thể hiện trong hình bên 
dưới. Tốt hơn là cho các bát đĩa và nắp đậy 
bên cạnh kệ để tránh chặn quay của tay phun 
trên cùng. 

 
Hãy nhớ rằng: 

■ Chậu, bát, vv phải luôn được đặt ở dưới. 

■ Nồi chảo sâu cần được để nghiêng để nước chảy ra. 

■ Giỏ dưới có các mấu giữ để có thể đặt nhiều nồi chảo lớn hơn.  

Điều chỉnh Giỏ trên Gập lại giỏ bát đĩa  
Chiều cao của giỏ trên có thể được điều chỉnh 
để tạo thêm không gian cho dụng cụ lớn cho 
cả giỏ trên / dưới. Chiều cao của giỏ trên có 
thể được điều chỉnh bằng cách đặt các bánh 
xe lên chiều cao khác nhau của thanh ray. Các 
đồ vật dài, dao kéo, máy cắt và dao phải được 
đặt trên kệ để chúng không làm cản trở việc 
xoay cần phun.  
Vị trí dưới Vị trí trên 

 
Bánh xe 

Để xếp chồng chảo hợp lý, các chốt có thể 
được xếp lại như thể hiện trong hình ảnh bên 
phải. 

 
Chốt của giỏ dưới 
Để xếp chồng chảo hợp lý, các 
chốt có thể được xếp lại như 
hiển thị trong hình bên phải. 

  

Giỏ dao kéo 

Nên đặt dao kéo vào giỏ với cán ở phía dưới. Nếu giá đỡ có giỏ bên, thì thìa cần được xếp vào 
các khe thích hợp, đặc biệt là các vật dụng dài phải đặt ở vị trí ngang ở mặt trước của giỏ như 
thể hiện trong hình. 



 

 Cảnh báo! 
■ Không để bất kỳ đồ vật dài nào qua đáy  
■ Luôn cho các đồ sắc bén hướng xuống dưới! 

 

Đối với an toàn cá nhân và vệ sinh chất lượng hàng đầu, cho 
các đồ bằng bạc trong giỏ đảm bảo rằng: 

■ Chúng không xếp chồng lên nhau. 

■ Các đồ bằng bạc với cán xuống dưới. 

■ Đặt dao và đồ dùng nguy hiểm khác với tay cầm hướng 
xuống dưới.  

  

6. Bắt đầu chương trình rửa 

Bàn rửa 

CHÚ Ý: ( � ) Phương pháp: cần đổ nước vào ngăn đựng tẩy rửa. 

Chương 
trình 

Thông tin lựa chọn chu kỳ Mô tả chu trình 
Chất tẩy 

rửa 
pm / main 

Thời 
gian chạy 

(phút) 

Năng 
lượng 
(Kwh) 

Tiêu 
thụ 
(L) 

Xả 
Hỗ 
trợ 

Tất cả 
trong 
một 

 
3 trong 1 

Đối với đồ nung bình thường và 
chưa khô. 

Rửa (50 o C)  
Xả 
Xả(65  o C) 
Sấy khô 

30g 
(1 hoặc 2 

mảnh) 
215 1,05 11 � 

Sâu 

 

Đối với bát đĩa bẩn và chảo, đĩa 
vv cần phơi khô. 

Rửa trước (50 o C)  
Rửa (60 o C)  
Xả  
Xả 
Xả(70  o C) 
Sấy khô 

5/25g 
(1 hoặc 2 

mảnh) 
170 1,6 18,5 � 

eco 
ECO 
(*EN 

50242) 

Đây là chương trình tiêu chuẩn, 
thích hợp để làm sạch đồ đựng 
thông thường bị bẩn và là 
chương trình hiệu quả nhất về 
mặt năng lượng kết hợp và 
lượng nước tiêu thụ cho đồ 
đựng đó. 

Rửa trước  
Rửa (45  o C)  
Xả(65  o C)  
Sấy khô 

5/2 5 g 
(1 hoặc 2 

mảnh) 
190 0,91 11 � 

90 min 

90' 

Đối với những chất bẩn nhẹ 
không cần đến hiệu suất sấy 
tuyệt đối. 

Rửa (65 o C)  
Xả 
Xả(65  o C) 
Sấy khô 

30g 
(1 mảnh) 

90 1,35 12,5 � 

Thủy 
tinh 

 

Đối với những vật liệu bị bẩn 
nhẹ, chẳng hạn như kính, pha lê 
và gốm. 

Rửa trước  
Rửa (40 o C)  
Xả 
Xả(60  o C) 
Sấy khô 

5/25g 
(1 mảnh) 

130 0,9 14,5 � 

Ngâm 

 
ngâm 

Để xả bát đĩa mà bạn dự định 
rửa ngày hôm đó. 

Rửa trước 
/ 15 0,02 4  

 

 Chú ý: *EN 50242 : Chương trình này là chu kỳ kiểm tra. Thông tin để kiểm tra so sánh 
theo EN 50242, như sau: 

 ■ Công suất: 12 thiết lập 



 ■ Vị trí giỏ trên: bánh xe trên đường ray 

 ■ Cài đặt nước xả: 6 

 ■ PI: 0.49w; Po: 0.45w 

 

Bật Thiết bị 

Bắt đầu chu kỳ rửa 

1. Rút giỏ trên và dưới, cho bát đĩa vào và trở lại. 

Nên nạp giỏ dưới trước, sau đó là giỏ trên (xem phần có tiêu đề "Nạp máy rửa chén"). 

2. Đổ chất tẩy rửa (xem phần "Muối, Chất tẩy rửa"). 

3. Lắp phích cắm vào ổ cắm. Nguồn điện là 220-240 VAC / 50 HZ, đặc điểm kỹ thuật của ổ 
cắm là 10A 250VAC. Đảm bảo rằng nguồn nước được bật lên đến áp suất đầy. 

4. Đóng cửa, nhấn nút Nguồn, để bật máy. 

5. Nhấn nút chương trình, chương trình rửa sẽ thay đổi theo hướng: 

Tất cả trong một-> Chuyên sâu-> ECO-> 90 Phút-> Thủy tinh-> Ngâm; 

Nếu một chương trình đã được chọn, đèn phản ứng sẽ sáng. Sau đó nhấn nút khởi động / tạm 
dừng, máy rửa chén bắt đầu khởi động. 

Thay đổi Chương trình ... 

Cơ sở: 

1. Chu kỳ đang tiến hành có thể được sửa đổi một cách hợp lý đã được vận hành trong khoảng 
thời gian ngắn. Nếu không, chất tẩy rửa có thể đã được giải phóng, và thiết bị đã được rửa sạch. 

Nếu đúng như vậy, cần phải đổ đầy hộp chứa chất tẩy rửa (xem phần "Nạp chất tẩy rửa"). 

2. Nhấn nút khởi động / tạm dừng, máy sẽ ở trạng thái tạm dừng, nhấn nút chương trình trên 
3s, sau đó bạn có thể thay đổi chương trình sang cài đặt chu kỳ mong muốn (xem phần "Bắt 
đầu chu kỳ rửa. . ." ). 

 CHÚ THÍCH: 

Nếu bạn mở cửa trong chu kỳ rửa, máy sẽ tạm dừng. Đèn chương trình sẽ ngừng nhấp nháy và 
còi sẽ nhấp nháy mỗi phút, trừ khi bạn đóng cửa. Sau khi bạn đóng cửa, máy sẽ tiếp tục làm 
việc sau 10 giây. Nếu mô hình của bạn đã hỏng chức năng bộ nhớ, máy sẽ tiếp tục hoàn thành 
chương trình đã chọn sau khi ngắt điện.  

 

  

Chưa thêm bát đĩa? 

Bạn có thể thêm bát đĩa bất kỳ lúc nào trước khi ngăn đựng chất tẩy rửa mở ra. 

1. Nhấn nút khởi động / tạm dừng để dừng 
rửa 

2. Mở cửa một chút để dừng rửa. 

4. Thêm bát đĩa.dăn bị lãng quên. 

5. Đóng cửa lò. 

6. Nhấn nút khởi động / tạm dừng, máy rửa 
chén sẽ chạy sau 10 giây.  



3. Sau khi cần phun ngừng hoạt động, bạn có 
thể mở cửa hoàn toàn. 

Vào cuối chu kỳ rửa 

Khi chu kỳ làm việc đã kết thúc, còi máy rửa chén sẽ phát âm thanh trong 8 giây, sau đó dừng 
lại. Tắt thiết bị bằng nút nguồn, tắt nguồn nước và mở cửa máy rửa chén. 

Đợi một vài phút trước khi lấy bát đĩa để tránh lấy phải bát đĩa và đồ dùng trong khi vẫn còn 
nóng và dễ bị vỡ hơn. Bát đĩa cũng sẽ khô hơn. 

■ Tắt máy rửa chén 

Đèn chương trình bật nhưng không nhấp nháy, chỉ trong trường hợp này chương trình đã kết 
thúc. 

1. Tắt máy rửa chén bằng cách nhấn nút Nguồn. 

2. Tắt vòi nước! 

■ Mở cửa cẩn thận. 

Bát đĩa nóng rất nhạy cảm với va đập. Do đó bát đĩa nên để nguội khoảng 15 phút trước khi 
lấy ra khỏi máy. 

Mở cửa máy rửa chén, để yên và chờ vài phút trước khi lấy bát đĩa. Bằng cách này bát đĩa sẽ 
mát hơn và chu kỳ sấy sẽ được cải thiện. 

■ Lấy bát đĩa 

Thông thường thì máy rửa chén sẽ ướt bên trong. 

Rút giỏ trước ra và sau đó là giỏ trên. Điều này sẽ tránh nước nhỏ giọt từ Giỏ Trên lên bát đĩa 
ở giỏ dưới. 

 CẢNH BÁO 

Mở cửa rất nguy hiểm khi rửa, bởi vì nước nóng có thể làm bạn bị bỏng.  



7. Bảo trì và Vệ sinh 

Hệ thống lọc 

Bộ lọc ngăn ngừa các dư lượng còn lại của thực phẩm hoặc các vật khác từ bên trong bơm. 

Các chất cặn có thể chặn các bộ lọc, trong trường hợp này chúng phải được loại bỏ. 

 
 
 

 

Hệ thống lọc bao gồm bộ lọc thô, phẳng (Bộ lọc chính) và một bộ 
lọc tinh (Bộ lọc tinh). 
Bộ lọc chính 1 
Các hạt thức ăn bị mắc kẹt trong bộ lọc này được nghiền bằng vòi 
phun đặc biệt trên cần phun dưới và rửa. 
Bộ lọc thô 2 
Các vật lớn hơn, chẳng hạn như các mẩu xương hoặc thủy tinh, có 
thể làm tắc nghẽn ống cống bị mắc kẹt trong bộ lọc thô. Để loại 
bỏ các đồ bị mắc kẹt bởi bộ lọc, nhẹ nhàng cho vòi vào đầu của 
bộ lọc này và nhấc ra. 
Bộ lọc tinh 3 
Bộ lọc này giữ đất và dư lượng thực phẩm trong khu vực bể chứa 
và ngăn không cho lắng đọng trên bát đĩa trong suốt quá trình rửa. 

 

Bộ lọc 

Bộ lọc hiệu quả loại bỏ các phân tử thực phẩm khỏi nước rửa, cho phép được tái chế trong suốt 
chu kỳ. 

Để đạt được kết quả tốt nhất, bộ lọc phải được làm sạch thường xuyên. Vì lý do này, nên loại 
bỏ các hạt thức ăn lớn hơn bị mắc kẹt trong bộ lọc sau mỗi chu kỳ rửa bằng cách rửa bộ lọc 
dưới vòi nước đang chảy. Để tháo thiết bị lọc, kéo nắp đậy theo hướng lên.  

 CẢNH BÁO ■ Không nên sử dụng máy rửa chén nếu không có bộ lọc. 

■ Thay bộ lọc không đúng cách có thể làm giảm mức độ hoạt động của 
thiết bị và làm hỏng các món ăn và đồ dùng.  

 

  



 

Bước 1: Bật bộ lọc theo chiều ngược chiều kim 
đồng hồ, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bước 2: Nâng bộ lọc lên  
 

 CHÚ THÍCH: 

Khi làm theo thủ tục này từ bước 1 đến bước 2, hệ thống lọc sẽ được gỡ bỏ; khi thực hiện theo 
bước này từ Bước 2 đến Bước 1, hệ thống lọc sẽ được cài đặt.  

Chú thích: 

- Kiểm tra các bộ lọc xem có bị tắc nghẽn sau mỗi lần máy rửa chén được sử dụng. 

- Bằng cách tháo bộ lọc thô, bạn có thể loại bỏ hệ thống lọc. Loại bỏ bất kỳ thực phẩm còn lại 
và làm sạch bộ lọc dưới nước máy. 

 CẢNH BÁO 

Làm sạch toàn bộ bộ lọc mỗi tuần một lần. 

 

Làm sạch bộ lọc 

Để làm sạch bộ lọc thô và bộ lọc tinh, sử dụng bàn chải làm sạch. Lắp lại bộ lọc như trong hình 
ở trang cuối và lắp lại toàn bộ bộ phận lắp ráp vào máy rửa chén, cố định vào chốt và ấn xuống. 

 CẢNH BÁO 

Khi làm sạch bộ lọc, không gõ bộ lọc. Nếu không, bộ lọc có thể bị méo và hiệu suất của máy 
rửa chén có thể bị giảm. 

Bảo quản máy rửa chén 

Bảng điều khiển có thể được làm sạch bằng cách sử dụng vải được làm ẩm nhẹ. 

Sau khi lau chùi, hãy đảm bảo khô ráo. 

Đối với bên ngoài, hãy sử dụng một loại sáp đánh bóng tốt. 

Không bao giờ sử dụng các vật sắc nhọn, miếng quét hoặc chất làm sạch có tính mài mòn cao 
trên bất kỳ bộ phận nào của máy rửa chén. 

Làm sạch cửa   



 

Để làm sạch cạnh xung quanh cửa, bạn chỉ nên sử dụng vải ẩm. 
Để tránh thấm nước vào khóa cửa và các bộ phận điện, không sử 
dụng chất tẩy rửa bất kỳ loại nào. 

 CẢNH BÁO ■ Không bao giờ sử dụng chất tẩy rửa dạng xịt để làm sạch bảng 
điều khiển cửa vì nó có thể làm hỏng khóa cửa và các bộ phận 
điện. 
■ Không được sử dụng các chất có tính mài mòn hoặc khăn giấy 
vì có thể bị xước hoặc để lại các vết bẩn trên bề mặt thép không 
gỉ.  

 

Bảo vệ chống đóng băng 

vui lòng thực hiện các biện pháp bảo vệ chống sương trên máy rửa chén vào mùa đông. Mỗi 
lần sau khi rửa, hãy vận hành như sau: 

1. Ngắt nguồn điện cho máy rửa chén. 

2. Tắt nguồn cấp nước và ngắt ống nước vào ra từ van nước. 

3. Rót nước từ ống vào và van nước. (Dùng chảo để lấy nước) 

4. Kết nối lại ống nước vào van nước. 

5. Tháo bộ lọc ở dưới cùng của bồn và sử dụng một miếng bọt biển để ngâm trong buồng chứa. 

 CHÚ THÍCH: 

Nếu máy rửa chén của bạn không hoạt động, vui lòng liên hệ với các cá nhân sửa chữa chuyên 
nghiệp. 

Làm sạch tay phun 

Cần phải thường xuyên vệ sinh tay phun vì các hóa chất trong 
nước cứng sẽ làm tắc nghẽn các vòi phun và vòng bi của tay 
phun. 

Để tháo tay phun trên, cố định bu lông, xoay cánh tay theo 
chiều kim đồng hồ để tháo ra. 

Để tháo tay phun dưới, kéo tay phun phía trên. 

Rửa tay bằng xà phòng và nước ấm và sử dụng bàn chải mềm 
để lau chùi. Thay thế chúng sau khi rửa kỹ. 

 

Cách bảo quản máy rửa chén   

■ Sau mỗi lần rửa 

Sau mỗi lần rửa, tắt nguồn cấp nước cho thiết bị và để cánh cửa mở nhẹ nhằm để độ ẩm và mùi 
thoát ra ngoài. 

■ Tháo phích cắm 

Trước khi vệ sinh hoặc bảo trì, hãy tháo phích cắm khỏi ổ cắm. 

■ Không dùng dung môi hay chất làm sạch có tính mài mòn 



Để làm sạch các bộ phận bên ngoài và các bộ phận cao su của máy rửa chén, không sử dụng 
dung môi hoặc các sản phẩm làm sạch có tính mài mòn. 

Chỉ sử dụng một miếng vải với nước ấm xà phòng. 

Để loại bỏ các vết bẩn khỏi bề mặt bên trong, sử dụng vải ẩm với một ít dấm, hoặc một sản 
phẩm làm sạch đặc biệt cho máy rửa chén. 

■ Khi không sử dụng trong một thời gian dài 

Bạn nên vận hành chu kỳ rửa với máy rửa chén trống, sau đó tháo phích cắm ra khỏi ổ cắm, tắt 
nguồn nước và để mở cửa nhẹ thiết bị. Điều này sẽ giúp các vòng bít cửa kéo dài hơn và ngăn 
ngừa mùi hôi bên trong thiết bị. 

■ Di chuyển Thiết bị 

Nếu thiết bị phải được di chuyển, giữ nó ở vị trí thẳng đứng. Nếu cần thiết, có thể được đặt mặt 
sau. 

■ Vòng bít 

Một trong những yếu tố gây ra mùi tạo thành trong máy rửa chén là thức ăn vẫn bị kẹt trong 
các vòng bít. Làm sạch định kỳ bằng miếng xốp ẩm.  

8. Hướng dẫn cài đặt 

Cố định Thiết Bị 

Đặt thiết bị ở vị trí mong muốn. Mặt sau nên dựa vào tường, và các cạnh, dọc theo các tủ hoặc 
tường bên cạnh. Máy rửa chén được trang bị vòi cung cấp nước và ống thoát nước có thể được 
đặt ngay bên phải sang trái để dễ dàng lắp đặt. 

Lắp Thiết bị 

 

Khi thiết bị được lắp đặt, chiều cao của máy rửa chén có thể thay đổi 
thông qua điều chỉnh mức vít của các chốt. 
 

Giới thiệu về Kết nối Điện 
 

 CẢNH BÁO 

Đối với an toàn cá nhân: 

■ Không sử dụng dây nối dài hoặc phích cắm với thiết bị này. 

■ Không cắt hoặc tháo dây nối đất  

■ Kết nối từ dây nguồn. 

Yêu cầu điện năng  

Vui lòng xem nhãn dán để nắm được điện áp danh định và kết nối máy rửa chén với nguồn 
điện thích hợp. Sử dụng cầu chì 10amp, cầu chì trễ hoặc bộ ngắt mạch điện đề nghị và cung 
cấp mạch riêng biệt với thiết bị này. 

Kết nối điện  

 Bảo đảm nối đất 
thích hợp trước khi 

sử dụng 

Đảm bảo điện áp và tần số công suất tương ứng với điện áp trên bảng 
định mức. Chỉ cắm phích cắm vào ổ cắm điện được nối đất đúng 
cách. Nếu ổ điện nối với thiết bị được nối không phù hợp với phích 



cắm, thay thế ổ cắm, thay vì sử dụng bộ điều hợp vì chúng có thể 
gây quá nóng và bỏng.  

 

 CẢNH BÁO ■ Kết nối không chính xác dây dẫn điện của thiết bị có thể dẫn đến 
nguy cơ bị điện giật. 
■ Kiểm tra với một thợ điện có kinh nghiệm hoặc đại diện dịch vụ nếu 
bạn nghi ngờ thiết bị đã được nối đất đúng cách. 
■ Không sửa đổi phích cắm được cung cấp cùng với thiết bị. Nếu phích 
cắm không phù hợp với công suất, hãy yêu cầu một thợ điện đủ tiêu 
chuẩn để lắp đặt ổ cắm. 

 

Kết nối nước 

Kết nối nước lạnh  

 

Nối ống cấp nước lạnh với đầu nối 3/4 (inch) ren và đảm bảo rằng được 
siết chặt vào vị trí. 
Nếu ống nước mới hoặc chưa được sử dụng trong một khoảng thời gian 
dài, hãy để nước chạy một lúc để đảm bảo nước trong sạch. Việc phòng 
ngừa này là cần thiết để tránh nguy cơ nước bị tắc và làm hư thiết bị.  

 

 CẢNH BÁO Hãy đóng thiết bị sau khi sử dụng. 

 

Tháo ống Kết nối 

Lắp ống xả vào ống thoát với đường kính tối thiểu 40mm, hoặc để chảy vào bồn rửa, đảm bảo 
tránh uốn cong. Đầu ống dẫn phải nhỏ hơn 1000mm. 

 TREO ỐNG XẢ THEO MÔ HÌNH A, B 

 

 

Mặt 
Bộ đếm 

GHI CHÚ 
Đầu trên cùng của ống 
Phải nhỏ hơn 1000mm. 
 
 
 

Ống thoát nước 



Cách thoát lượng nước dư thừa từ ống 

Nếu bồn rửa cao hơn 1000 mm với sàn nhà, nước thừa trong ống không thể chảy trực tiếp vào 
bồn rửa. Nước cần chảy từ vòi vào trong bồn hoặc bình chứa phù hợp được lắp ở bên ngoài và 
dưới bồn rửa. 

Ống xả nước 

Nối ống xả nước. Ống xả nước phải được lắp đúng cách để tránh nước rò rỉ. Đảm bảo rằng ống 
dẫn nước không bị gẫy hoặc bị đè bẹp. 

Ống mở rộng 

Nếu bạn cần mở rộng ống xả, hãy chắc chắn sử dụng một ống xả tương tự. 

Không được dài hơn 4 mét; nếu không hiệu quả làm sạch của máy rửa chén có thể bị giảm. 

Kết nối Siphon 

Các kết nối phải ở độ cao dưới 1000 mm (tối đa) từ đáy. Ống thoát phải được cố định. 

Khởi động máy rửa chén 

Những điều sau đây cần được kiểm tra trước khi khởi động máy rửa chén.  

1. Máy rửa chén được cố định đúng cách 

 2. Van đầu vào mở 

 3. Có rò rỉ tại các kết nối  

 4. Các dây được nối chặt chẽ 

 5. Bật nguồn 

 6. Đầu vào và ống thoát nước  

 7. Tất cả các vật liệu đóng gói phải được lấy ra khỏi máy rửa chén 

 Chú ý: Sau khi cài đặt, vui lòng đảm bảo lưu giữ sách hướng dẫn này. 

Nội dung của sổ tay này rất hữu ích cho người sử dụng.  



9. Những mẹo xử lí sự cố 

Trước khi gọi Dịch Vụ 

Xem lại các biểu đồ trên các trang sau đây có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí. 

 

Các vấn đề Nguyên nhân có thể xảy ra 
Máy rửa chén không 
khởi động 

Cầu chì hỏng, hoặc bộ 
ngắt mạch đã được 
kích hoạt 

Thay thế cầu chì hoặc thiết bị ngắt mạch. Loại bỏ bất 
kỳ thiết bị khác dùng chung một mạch với máy rửa 
chén 

 Nguồn không được bật Đảm bảo máy rửa chén được bật và cửa đóng kín. 
Đảm bảo dây điện đã được cắm đúng cách vào ổ cắm 
điện. 

  Áp suất nước thấp Kiểm tra xem nước đã được nối đúng cách và nguồn 
nước đã được bật chưa. 

Kỹ thuật 
Các vấn đề 

 Cửa máy rửa chén 
không được đóng đúng 
cách. 

Đảm bảo đóng cửa đúng cách và chốt lại. 

 Nước không bơm từ 
máy rửa chén 

Tắc nghẽn trong ống 
thoát 

Kiểm tra ống thoát. 

 Bộ lọc bị tắc Kiểm tra bộ lọc thô 
(xem phần tiêu đề "Làm sạch bộ lọc") 

  Bồn rửa chén bị tắc Kiểm tra bồn rửa để đảm bảo nó được tháo nước tốt. 
Nếu vấn đề là chậu rửa không thoát nước, bạn có thể 
cần một thợ sửa ống nước hơn là một người sửa chữa 
máy rửa chén 

 Lắng cặn trong bồn  Chất tẩy rửa không 
đúng cách 

Chỉ sử dụng chất tẩy rửa máy rửa chén đặc biệt. 
Nếu điều này xảy ra, mở máy rửa chén và để cho bọt 
bốc hơi Thêm 1 gallon nước lạnh vào bồn. Đóng và 
chốt máy rửa chén, sau đó chọn bất kỳ chu kỳ. Máy 
rửa chén sẽ thoát nước ở bước đầu tiên. Mở cánh cửa 
sau khi thoát nước dừng lại và kiểm tra xem chất bẩn 
có bị biến mất hay không. 
Lặp lại nếu cần thiết. 

  Nước rửa tràn Luôn lau chùi lượng nước tràn  
 Nội thất bên trong bị 

dính màu 
Chất tẩy màu đã được 
sử dụng 

Hãy chắc chắn rằng các chất tẩy rửa không có màu sắc. 

Chung 
Các vấn đề 

Màng trắng trên bề 
mặt bên trong 

Khoáng chất cứng Để lau chùi bên trong, sử dụng một miếng bọt biển ẩm 
với chất tẩy rửa máy rửa chén và đeo găng tay cao su. 
Không bao giờ sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa nào khác 
ngoài máy rửa chén để tránh nguy cơ bọt. 

 Có vết bẩn trên dao 
kéo 

Các đồ vật bị ảnh 
hưởng không chống ăn 
mòn. 

 

  Một chương trình đã 
không được chạy sau 
khi muối máy rửa chén 
được thêm vào. 
Dấu vết muối xuất hiện 
trong chu trình rửa 

Luôn luôn chạy chương trình rửa nhanh và không 
chọn chức năng Turbo (nếu có), sau khi thêm muối rửa 
chén. 

  Nắp của máy làm mềm 
bị lỏng  

Kiểm tra nắp. Siết chặt lại 

 Có tiếng ồn trong 
khoang rửa 

Tay phun gõ vào đồ vật 
trong giỏ 

Ngắt chương trình và sắp xếp lại các đồ vật cản trở tay 
phun. 

Tiếng ồn Tiếng ồn trong tủ rửa Các đồ sành sứ bị lỏng 
trong khoang rửa 

Ngắt chương trình, 
và sắp xếp lại các đồ sành sứ. 

 Tiếng gõ trong ống 
nước 

Điều này có thể do cài 
đặt tại chỗ hoặc mặt cắt 
ngang của đường ống. 

Điều này không ảnh hưởng đến chức năng của máy 
rửa chén. nếu nghi ngờ, liên hệ với một thợ sửa ống 
nước thích hợp. 

 



 

Các vấn đề Nguyên nhân có thể Điều cần làm 
Đĩa không sạch Đĩa không được sắp 

xếp đúng cách. 
Xem các ghi chú trong "Lắp giỏ máy rửa chén". 

 Chương trình không 
đủ mạnh. 

Chọn một chương trình chuyên sâu hơn. Xem phần 
"Bàn rửa". 

 Không đủ chất tẩy 
rửa. 

Sử dụng nhiều chất tẩy rửa, hoặc thay đổi chất tẩy rửa 
của bạn. 

 Các đồ vật đang chặn 
đường dẫn của tay 
phun. 

Sắp xếp lại các đồ để tay phun có thể xoay tự do. 

Kết quả 
rửa 
không 
đạt 

 Bộ lọc trong khoang 
rửa không sạch sẽ 
hoặc không được lắp 
đúng cách. Điều này 
có thể làm cho các vòi 
phun bị tắc nghẽn. 

Lau chùi và / hoặc lắp bộ lọc phù hợp. Làm sạch các 
vòi phun. Xem phần "Làm sạch vòi phun". 

 Sương trên đồ thủy 
tinh 

Kết hợp máy làm 
mềm và chất tẩy rửa 
quá nhiều. 

Sử dụng chất tẩy rửa ít hơn nếu bạn có nước mềm và 
chọn chu kỳ ngắn nhất để rửa đồ thủy tinh và để chúng 
sạch sẽ. 

 Dấu hiệu màu đen 
hoặc xám trên bát đĩa 

Dụng cụ nhôm đã cọ 
xát vào bát đĩa. 

Sử dụng chất làm sạch mài mòn nhẹ để loại bỏ. 

 Chất tẩy rửa sót lại Bát đĩa chặn ngăn 
đựng chất tẩy rửa. 

Đặt lại bát đĩa. 

Kết quả sấy 
không khô 

Bát đĩa không khô Lắp không chính xác Lắp máy rửa chén theo hướng dẫn. 
 Nước rửa quá ít Tăng lượng chất tẩy rửa / đổ lại hộp đựng. 
 Đĩa được lấy ra quá 

sớm 
Không lấy đồ ra khỏi máy rửa chén ngay sau khi rửa. 
Mở cửa một chút để hơi nước có thể thoát. Bắt đầu lấy 
bát đĩa ra khỏi máy rửa chén khi bát đĩa đã khô hoàn 
toàn. Lấy từ giỏ dưới trước. Điều này ngăn ngừa nước 
nhỏ vào đĩa ở giỏ trên. 

 Chương trình sai Trong chương trình ngắn, nhiệt độ rửa thấp hơn. Điều 
này cũng làm giảm hiệu suất làm sạch. Chọn một 
chương trình với thời gian rửa dài. 

 Sử dụng đồ với lớp 
phủ chất lượng thấp 

Thoát nước khó với các vật dụng này. Dụng cụ hoặc 
đồ ăn loại này không thích hợp để rửa trong máy rửa 
chén. 

  

Mã lỗi 

Khi một số trục trặc xảy ra, thiết bị sẽ hiển thị mã lỗi để cảnh báo bạn: 

Mã Ý nghĩa Nguyên nhân có thể 
E1 Thời gian nhập dài hơn. Vòi không mở, hoặc lượng nước bị hạn chế, 

hoặc áp suất nước quá thấp. 
E 4 Van Một số yếu tố của rò rỉ máy rửa chén. 

 

 CẢNH BÁO ■ Nếu tràn xảy ra, tắt nguồn nước chính trước khi gọi dịch vụ.  
■ Nếu có nước trong xoong nồi do quá tràn hoặc rò rỉ nhỏ, nên lấy nước 
ra trước khi khởi động lại máy rửa chén.  

 



Thông tin kĩ thuật 

 

Chiều cao: 845mm 
Chiều rộng: 598 mm 
Chiều sâu: 610mm (khi cửa đóng lại) 
Áp suất nước: 0.04-1.0MPa 
Nguồn điện: xem nhãn dán 
Công suất: 12 phương thức cài đặt 

 

  

(với cửa đóng) 



Lắp giỏ theo En50242: 

 

1. Giỏ trên: 

2. Giỏ dưới: 

3. Giỏ đựng: 

1 Muỗng canh 

 

2 Dĩa 
3 Dao 
4 Thìa trà 
5 Muỗng tráng miệng 
6 Thìa ăn 
7 Dĩa ăn 
8 Lưỡi dao 

 

Thông tin các thử nghiệm tương đương tuân thủ theo EN 50242 

Công suất: 12 phương thức cài đặt 

Vị trí của giỏ trên: vị trí thấp hơn 

Chương trình: ECO 

Cài đặt nước rửa chén: 6 



Bảng dữ liệu kỹ thuật 

Bộ máy rửa chén gia đình theo Hướng dẫn của EU 1059/2010: 

Nhà sản xuất TEKA 
Loại/ Mô tả LP8 820 VR01/LP8 820 INOX 

VR01 
Cài đặt vị trí chuẩn 12 
Cấp hiệu quả năng lượng 1 A + + 
Tiêu thụ năng lượng hàng năm 2 258 kWh 
Tiêu thụ năng lượng của chu kỳ làm sạch tiêu chuẩn 0,91 kWh 
Điện năng tiêu thụ ở chế độ nghỉ 0,45 W 
Điện năng tiêu thụ của chế độ trái 0,49 W 
Mức tiêu thụ nước hàng năm 3 3080 lít 
Mức sấy hiệu suất 4 A 
Chu kỳ làm sạch tiêu chuẩn 5 ECO 45 ° C 
Thời gian của chu trình làm sạch tiêu chuẩn 190 min 
Mức độ ồn 49 dB (A) lại 1 pW 
Lắp Đứng tự do 
Có thể được tích hợp sẵn Có 
Chiều cao 84,5 cm 
Chiều rộng: 59,8 cm 
Độ sâu (có đầu nối) 61 cm 
Điện năng tiêu thụ 1760-2100W 
Điện áp / tần số định mức 220-240 V~/50 Hz 
Áp lực nước (áp lực dòng chảy) 0.4-10 bar = 0.04-1 MPa 

 

CHÚ Ý: 

1. A + + (hiệu quả cao nhất) đến D (hiệu quả thấp nhất) 

2.  Tiêu thụ năng lượng "258" kWh mỗi năm, dựa trên 280 chu kỳ làm sạch tiêu chuẩn bằng 
cách sử dụng nước lạnh và tiêu thụ các chế độ năng lượng thấp. Tiêu thụ năng lượng thực tế sẽ 
tùy thuộc vào cách sử dụng thiết bị. 

3. Tiêu thụ nước "3080" lít mỗi năm, dựa trên 280 chu kỳ làm sạch tiêu chuẩn. Mức tiêu thụ 
nước thực tế sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng thiết bị. 

4. A (hiệu quả cao nhất) đến G (hiệu quả thấp nhất) 

5. Chương trình này thích hợp để làm sạch bát đĩa bị bẩn và chương trình hiệu quả nhất về mức 
năng lượng và nước tiêu thụ. 

Thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn Châu Âu và các chỉ thị trong phiên bản hiện tại khi giao hàng: 

- LVD 2006/95 / EC 

- EMC2004 / 108 / EC -ErP 2009/125 / EC 

Các giá trị trên đã được đo theo các tiêu chuẩn trong điều kiện hoạt động được chỉ định. Kết 
quả có thể thay đổi rất nhiều theo số lượng và mức độ bẩn của bát đĩa, độ cứng của nước, lượng 
chất tẩy, vv 

Cuốn cẩm nang dựa trên các tiêu chuẩn và quy tắc của Liên minh châu Âu.  



  
 

Các công ty con của TEKA 
Công ty trong nước Địa chỉ Thành phố: Điện thoại 

 
Austria 
Küppersbusch Austria 

Eitnergasse, 13 1231 Wien +43 18 668 022 

Belgium 
Küppersbusch Belgium S.P.R.L. 

Doomveld Industrie, Asse 3, No. 11 - Boite 7 1731 Zellik +32 24 668 740 

Bulgaria 
Teka Bulgaria EOOD 

Blvd. ‘‘Tsarigradsko Shosse” 135 1784 Sofia +359 29 768 330 

Chile 
Teka Chile S.A. 

Avd El Retiro Parque los Maitenes, 1237. Parque 
Enea 

Pudahuel, Santiago de Chile + 56 24 386 000 

Trung Quốc 
Teka International Trading (Shanghai) 
Co. Ltd. 

No.1506, Shengyuan Henghua Bldg. No.200 
Wending Rd. 

Xuhui, Dist. 200030 Shanghai +86 2 153 076 996 

Cộng hòa Séc 
Teka CZ S.R.O. 

V Holesovickach, 593 182 00 Praha 8 - Liben +420 284 691 940 

Ecuador 
Teka Ecuador S.A. 

Parque Ind. California 2, Via a Daule Km 12 Guayaquil +593 42 100 311 

Greece 
Teka Hellas A.E. 

Thesi Roupaki - Aspropyrgos 193 00 Athens +30 2 109 760 283 

Hungary 
Teka Magyarország Zrt. 

Terv u. 92 9200 Mosonmagyaróvár +36 96 574 500 

Indonesia 
PT Teka Buana 

Jalan Menteng Raya, Kantor Taman A9 Unit A3 12950 Jakarta +62 215 762 272 

Malaysia 
Teka Küchentechnik (Malaysia) Sdn Bhd 

10 Jalan Kartunis U1/47, Temasya Park, Off 
Glenmarie 

40150 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan 

+60 376 201 600 

Mexico 
Teka Mexicana S.A. de C.V. 

Blvd Manuel A. Camacho 126, Piso 3 Col. 
Chapultepec 

11000 Mexico D.F. +52 5 551 330 493 

Morocco 
Teka Maroc S.A. 

73, Bd. Slimane, Depot 33, Route de Ain Sebaa Casablanca +212 22 674 462 

Peru 
Teka Küchentechnik Perú S.A. 

Av. El Polo 670 local A 201, CC El polo, Surco Lima +51 14 363 078 

Poland 
Teka Polska Sp. ZO.O. 

ul. 3-go Maja 8 / A2 05-800 Pruszkow +48 227 383 270 

Portugal 
Teka Portugal S.A. 

Estrada da Mota - Apdo 533 3834-909 Ilhavo, Aveiro +35 1 234 329 500 

Romania 
S.C. Teka Küchentechnik Romania S.R.L. 

Sevastopol str., no 24, 5th floor, of. 15 010992 Bucharest Sector 1 +40 212 334 450 

Russia/ Россия 
Teka Rus LLC/OOO "TeKa Pyc" 

Neverovskogo 9, Office 417, 121170, Moscow, 
Russia 

121087 Россия,, MocKBa +7 4 956 450 064 

Singapore 
Teka Singapore PTE Ltd 

Clemenceau Avenue, 83, 01-33/34 UE Square 239920 Singapore +65 67 342 415 

Tây Ban Nha 
Teka Industrial, S.A. 

C/ Cajo,17 39011 Santander +34 942 355 050 

Thailand 
Teka (Thailand) Co. Ltd. 

364/8 Sri-Ayuttaya Road, Phayathai, Ratchatavee 10400 Bangkok +66 -26 424 888 

Gà tây 
Teka Teknik Mutfak Aletleri Sanayi Ve 

Büyükdere Cad. 24/13 80290 Mecidiyekoy, Istanbul +90 2 122 883 134 

Ukraine 
Teka Ukranie LLC 

86-e, Bozhenko Str .2nd floor,4th entrance 03150 Kyiv +380 444 960 680 

United Arab Emirates 
Teka Middle East Fze 

Building LOB 16, Office 417 P.O. Box 18251 Dubai +971 48 872 912 

United Arab Emirates 
Teka Küchentechnik U.A.E LLC 

Bin Khedia Centre P.O. Box 35142 Dubai +971 42 833 047 

Venezuela 
Teka Andina S.A. 

Ctra. Petare-Santa Lucia, km 3 (El Limoncito) 1070 Caracas +58 2 122 912 821 

Việt Nam 
Công ty TNHH TEKA 

Phòng 803, tầng B, Cao Ốc Văn Phòng Đại Minh 
Convention, 77, Hoàng Văn Thái 

Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh +84 854 160 646 

 

 

www.teka.com "Để biết thêm thông tin và địa chỉ liên lạc được cập nhật, 
vui lòng tham khảo 

 

 


